KIỂM TRA MỘT TIẾT 
Môn: Kế toán doanh nghiệp
Họ tên:…………………………………………..
Lớp:…………………………………………….
MSSV:…………………………………………
 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Mua nguyên vật liệu 20.000.000 đ, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán. Kế toán ghi: 
A. Nợ TK 152: 20.000.000 Nợ TK 1331: 2.000.000 / Có TK 111: 22.000.000
B. Nợ TK 152: 20.000.000 Nợ TK 1331: 2.000.000 / Có TK 331: 22.000.000
C. Nợ TK 156: 20.000.000 Nợ TK 1331: 2.000.000 / Có TK 111: 22.000.000
D. Nợ TK 156: 20.000.000 Nợ TK 1331: 2.000.000 / Có TK 331: 22.000.000
Câu 2: Thu tiền khách hàng trả nợ bằng tiền mặt, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 111 / Có TK 131        	C. Nợ TK 112 / Có TK 131
B. Nợ TK 111 / Có TK 331				D. Nợ TK 112 / Có TK 331
Câu 3: Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó là nguyên tắc kế toán nào:
A.Cơ sở dồn tích.	C. Trọng yếu.
B.Thận trọng.	D. Phù hợp
Câu 4: Cuối niên độ kế toán, kế toán lập dự phòng hàng tồn kho vào:
A.Nợ TK 632/ Có TK 158                           C. Nợ TK 632/ Có TK 156                           
B. Nợ TK 632/ TK 2294                              D. Nợ TK 632/ Có TK 2294                          
Câu 5: Tạm ứng tiền mua nguyên vật liệu cho ông A bằng tiền mặt 3.000.000 đ
A. Nợ TK 141 3.000.000  Có TK 111 3.000.000
C. Nợ TK 111 3.000.000  Có TK 141 3.000.000
B. Nợ TK 141 3.000.000  Có TK 152 3.000.000
D. Nợ TK 152 3.000.000  Có TK 111 3.000.000

Câu 6: Mua một lô hàng hóa B trị giá 30.000.000 đồng , thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 10%, chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt: 500.000 đ, thuế GTGT 10%. Trị giá nhập kho của hàng hóa B là:
A. 30.800.000 đ       B 29.500.000đ            C. 30.000.000 đ.                                    D 30.500.000 đ
   
PHẦN 2: (7 điểm)
 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau biết DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Doanh nghiệp A trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau : 
1. Doanh nghiệp nhập kho 10.000.000 đồng nguyên vật liệu, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Xuất kho gửi đại lý bán hàng, giá xuất kho 7.000.000 đồng, giá gửi bán 9.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Mua công cụ dụng cụ đưa ngay vào sử dụng tại bộ phận bán hàng trị giá 5.000.000 đồng, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 10% trả bằng tiền mặt. Biết CCDC này ước tính sử dụng trong 5 tháng, bắt đầu phân bổ tháng này
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thiếu 500.000 đồng chưa tìm được nguyên nhân, kế toán định khoản: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bán hàng hóa chưa thu tiền khách hàng C, giá bán chưa thuế GTGT là là 33.000.000 đồng, thuế GTGT đầu ra 10%.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Tồn đầu kỳ hàng hóa A: 200kg x 23.000 đ/kg
Ngày 8/3 nhập hàng hóa A: 300kg x 26.000 đ/kg
Ngày 9/3, xuất 500kg hàng hóa A bán cho khách hàng với giá 30.000đ/kg, thuế VAT 10%, chưa thu tiền. Giá trị hàng hóa xuất kho bán hàng theo phương pháp xuất kho bình quân gia quyền cuối kỳ là:



 	7. Tồn đầu kỳ hàng hóa A: 300kg x 30.000 đ/kg
Ngày 8/3 nhập hàng hóa A: 500kg x 29.000 đ/kg
[bookmark: _GoBack]Ngày 10/3, xuất 400kg hàng hóa A bán cho khách hàng với giá 35.000đ/kg, thuế VAT 10%, chưa thu tiền. Giá trị hàng hóa xuất kho bán hàng theo phương pháp xuất kho FIFO là:

